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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1

	Đọc hiểu

	Đọc hiểu văn bản truyện cười
(Ngoài SGK)
	5
	0
	3
	1
	0
	1
	0
	0
	60

	2
	Viết

	Viết bài văn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên



	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	25
	5
	15
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	



BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA 
	TT
	
Nội dung kiến thức/kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/kĩ năng
	
Mức độ kiến thức, 
kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	1





















	ĐỌC HIỂU





















	Đọc hiểu văn bản truyện cười
(Ngoài SGK)

	Nhận biết:
- Nhận biết một số yếu tố hình thức (xung đột, nhân vật, hành động, lời thoại, thủ pháp trào phúng,...) và nội dung (đề tài, chủ đề; ý nghĩa; tình cảm, thái độ của tác giả;...) 
Thông hiểu:
- Hiểu được  một số yếu tố hình thức, nội dung của truyện cười.
-  Nêu được nội dung bao quát, ý nghĩa của văn bản.
Vận dụng:
- Vận dụng những hiểu biết về bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội thể hiện trong văn bản để lí giải ý nghĩa của văn bản.
– Đánh giá được ý nghĩa, tác động của văn bản đối với quan niệm sống của bản thân.
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	LÀM VĂN
	Viết bài văn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên




	Nhận biết:
- Xác định được rõ mục đích, yêu cầu cần viết của bài văn thuyết minh.
- Biết rõ đối tượng thuyết minh.
Thông hiểu: 
· Xác định được các đặc điểm, khía cạnh của đối tượng cần triển khai
· Biết sắp xếp các ý theo trật tự hợp lí để làm sáng tỏ đối tượng thuyết minh.
Vận dụng:
 Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt,... Vận dụng cao:
- Lựa chọn cách trình bày sao cho hiệu quả, hấp dẫn.
- Có sáng tạo trong diễn đạt làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh, giàu sức thuyết phục.
	1*
	1*
	1*
	1TL*
	






1

	Tổng
	
	5 TN

	3TN, 1TL
	1TL
	1 TL
	11

	Tỉ lệ %
	
	30
	30
	30
	10
	100

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40
	100


Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. 



ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
Môn Ngữ văn 8
Thời gian:  90 phút  (không kể thời gian giao đề)              
ĐỀ 2
Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm) 
Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu:
VẮT CỔ CHÀY RA NƯỚC

    		Một hôm, chủ nhà bảo anh đầy tớ về quê có việc, người đầy tớ xin mấy đồng tiền để uống nước dọc đường. Chủ nhà ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
 - Thằng này ngốc thật, hai bên đường thiếu gì ao hồ. Khát nước thì xuống đó mà uống, tìm vào quán xá cho nó phiền phức.
 - Thưa ông, độ này trời đang cạn, ao hồ ruộng nương cạn khô hết cả.
 - Thế thì tao cho mày mượn cái này! 
Nói rồi đưa cho anh đầy tớ cái khố tải1. Người này chưa hiểu ra sao, thì chủ nhà đã giải thích luôn cho biết ý tứ:
 - Vận vào người, khi khát vặn ra mà uống.
 Người đầy tớ liền thưa:
 - Dạ, trời nóng thế này vận khố tải ngốt lắm! Hay là ông cho tôi mượn cái chày giã cua vậy. 
- Để mày làm gì chứ?
 - Dạ, vắt cổ chày2 ra nước ạ! 
                                     (Tinh hoa văn học dân gian người Việt- Truyện cười, NXB Khoa học xã hội, 2009, tr.119-120)
Chú thích
(1) Khố tải: còn gọi là bao tải, bao dệt bằng sợi đay hay dứa gai, thường dùng để đựng lưong thực.
(2) Cổ chày, phần eo lại ở giữa cái chày, dùng để cầm nắm khi giã

Lựa chọn đáp án đúng: 
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào?
	A. Truyện ngụ ngôn
	B. Truyện cổ tích

	C. Truyện cười
	D. Truyện truyền thuyết


Câu 2. Phương án nào sau đây nêu đặc điểm thể loại của văn bản trên?
A. Nội dung thường viết về các câu chuyện hoang đường...
B. Cốt truyện thường mượn các con vật để nói chuyện con người.
C. Cốt truyện thường tập trung vào những yếu tố gây cười, tình huống trớ trêu, nghịch lí của cuộc sống...
D. Truyện thường kể về các sự kiện và nhân vật ít nhiều có liên quan đến lịch sử, thông qua sự tưởng tượng, hư cấu.
Câu 3. Bối cảnh của câu chuyện Vắt cổ chày ra nước là gì?
A. Một hôm, chủ nhà bảo anh đầy tớ về quê có việc, người đầy tớ xin mấy đồng tiền để uống nước dọc đường.
B. Giữa cánh đồng làng quê lúc ban chiều đầy nắng và gió.
C. Chủ nhà đưa cho anh đầy tớ khố tải để về quê.
D. Anh đầy tớ muốn xin tiền người chủ nhà.
Câu 4. Nội dung chính của văn bản Vắt cổ chày ra nước là gì?
A. Giới thiệu cách thức, thời điểm, tác dụng của cổ chày là có thể vắt ra nước.
B. Kể chuyện ông chủ nhà keo kiệt, hà tiện quá mức. 
C. Kể lại câu chuyện về một người ở muốn mang chày để vắt nước uống.
D. Ghi lại suy nghĩ của người viết về câu chuyện cái chày là có thể vắt ra nước.
Câu 5 Câu nào sau đây là lời nhân vật người chủ trong văn bản trên?
A. Nói rồi đưa cho anh đầy tớ cái khố tải.
B. Người này chưa hiểu ra sao, thì chủ nhà đã giải thích luôn cho biết ý tứ.
C. Người đầy tớ liền thưa.
D. Thế thì tao cho mày mượn cái này!
Câu 6. Tại sao ông chủ nhà lại “đưa cho anh đầy tớ cái khố tải” khi anh ta về quê?
A. Vì ao hồ đều cạn hết nước, anh người ở sẽ không có nước uống.
B. Vì trời nắng, khổ tải có thể che được nắng.
C. Để anh ta khát nước thì vắt khố tải ra lấy nước mà uống cho đỡ khát.
D. Vì ông ta lo cho sức khỏe của anh người ở.
Câu 7. Câu: “Dạ, vắt cổ chày ra nước ạ” có nghĩa hàm ẩn là gì?
A. Anh người ở muốn mỉa mai chủ nhà “ông là đồ keo kiệt”.
B. Để anh người ở vắt nước ở cổ chày ra uống.
C. Để anh người ở mang cho nhẹ, không bị nóng bức.
D. Anh người ở đủ khả năng vắt cổ chày vắt nước.
Câu 8. Thành ngữ “Vắt cổ chày ra nước” đồng nghĩa với thành ngữ nào sao đây?
A. Rán sành ra mỡ
B. Đẽo cày giữa đường
C. Được voi đòi tiên
D. Một tấc lên trời
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu:
 Câu 9 (1 điểm): Theo em, từ tình huống gây cười trong truyện “Vắt cổ chày ra nước” tác giả dân gian đã phê phán kiểu người nào trong xã hội bấy giờ?
Câu 10 (1 điểm):  Hãy nêu ba bài học em rút ra sau khi đọc xong truyện cười “Vắt cổ chày ra nước” 
Phần II. Viết (4,0 điểm) 
Em hãy viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên có tác động lớn đến đời sống con người.
___________________________________________________________________
HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN
	PHẦN I: ĐỌC HIỂU (6.0 ĐIỂM)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1->8
		1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	C
	C
	B
	B
	D
	C
	A
	A



	Mỗi ý đúng 0.5 điểm

	9
	· Tác giả dân gian đã phê phán kiểu người  trong xã hội bấy giờ : 
+  Keo kiệt không chịu bỏ ra, không chịu thiệt bất cứ thứ gì về phía bản thân mình cho người khác.
+ Thói khinh bỉ, bắt nạt, coi thường những người dân đen nghèo khổ.
	
0,5 

0,5

	
10
	- Bài học: 
+ Mỗi người chúng ta đều không nên có tính keo kiệt với người khác.
+ Cần nhận thức được danh giới giữa tiết kiệm và keo kiệt vì nó rất mong manh.
+ Tiết kiệm là tốt, nhưng keo kiệt là xấu, thể hiện thói ích kỉ, tham lam nên chúng ta không nên hà tiện quá mức dẫn tới keo kiệt.
· …
* Lưu ý: 
-HS nêu được ba thông điệp được điểm tối đa.
-HS nêu được hai thông điệp được 0,75 điểm.
-HS nêu được một thông điệp được 0,5 điểm
-HS có thể có cách diễn đạt khác nhưng vẫn đưa ra bài học hợp lí, GV linh động chấm điểm.
	

1.0






	II
	
	LÀM VĂN
	4.0

	
	
	Viết bài văn thuyết mình giải thích một hiện tượng tự nhiên
	

	
	
	a.Đảm bảo cấu trúc bài văn thuyết minh
Phần mở đầu: giới thiệu khái quát hiện tượng tự nhiên cần giải thích; phần nội dung”: giải thích nguyên nhân xuất hiện và cách thức diễn ra của hiên tượng tự nhiên; phần kết thúc: có thể trình bày sự việc cuối/kết quả của hiện tượng tự nhiên hoặc tóm tắt nội dung giải thích.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần thuyết minh
  Thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên
	0.25

	
	
	c. Triển khai, làm rõ đối tượng thuyết mình
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần làm sáng tỏ nguyên nhân, cách thức diễn ra của hiện tượng tự nhiên đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	*Dẫn dắt và nêu vấn đề thuyết minh
Hướng dẫn chấm: giới thiệu vấn đề cần thuyết mình: 0,5 điểm.
	0.5

	
	
	*Lần lượt giới thiệu, khái quát hiện tượng tự nhiên; giải thích nguyên nhân và trình tự diễn ra của hiện tượng tự nhiên.
	1.5

	
	
	*Người viết liên hệ với những vấn đề xã hội đương đại hoặc liên hệ với bài học nhận thức của bản thân
Hướng dẫn chấm:
- Trình bày  được 2 ý: 0,5 điểm.
- Trình bày được 1 ý: 0,25 điểm.
	0.5





	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.5

	
	
	e. Sáng tạo
Cung cấp kiến thức phong phú về vấn đề thuyết minh; có cách diễn đạt mới mẻ ( sử dụng kết hợp kênh chữ, kênh hình)...
Hướng dẫn chấm: 
- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.
- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm.
	0.5

	Tổng điểm
	10,0


* Lưu ý:
1. Điểm hình thức: 0,5; điểm nội dung: 3,5
2. Bài làm chưa hoàn chỉnh GV trừ điểm nội dung và hình thức.
3. GV chấm vận dụng linh hoạt biểu điểm, động viên và trân trọng kết quả bài làm của HS.

                                     Xác nhận của TCM                                                  Người ra đề 
 								
                                                        
                                      Nguyễn Thị Oanh                                               Nhóm Ngữ văn
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ĐỀ 2
Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm) 
Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu:
VẮT CỔ CHÀY RA NƯỚC

    		Một hôm, chủ nhà bảo anh đầy tớ về quê có việc, người đầy tớ xin mấy đồng tiền để uống nước dọc đường. Chủ nhà ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
 - Thằng này ngốc thật, hai bên đường thiếu gì ao hồ. Khát nước thì xuống đó mà uống, tìm vào quán xá cho nó phiền phức.
 - Thưa ông, độ này trời đang cạn, ao hồ ruộng nương cạn khô hết cả.
 - Thế thì tao cho mày mượn cái này! 
Nói rồi đưa cho anh đầy tớ cái khố tải1. Người này chưa hiểu ra sao, thì chủ nhà đã giải thích luôn cho biết ý tứ:
 - Vận vào người, khi khát vặn ra mà uống.
 Người đầy tớ liền thưa:
 - Dạ, trời nóng thế này vận khố tải ngốt lắm! Hay là ông cho tôi mượn cái chày giã cua vậy. 
- Để mày làm gì chứ?
 - Dạ, vắt cổ chày2 ra nước ạ! 
                                     (Tinh hoa văn học dân gian người Việt- Truyện cười, NXB Khoa học xã hội, 2009, tr.119-120)
Chú thích
(1) Khố tải: còn gọi là bao tải, bao dệt bằng sợi đay hay dứa gai, thường dùng để đựng lưong thực.
(2) Cổ chày, phần eo lại ở giữa cái chày, dùng để cầm nắm khi giã

Lựa chọn đáp án đúng: 
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào?
	A. Truyện ngụ ngôn
	B. Truyện cổ tích

	C. Truyện cười
	D. Truyện truyền thuyết


Câu 2. Phương án nào sau đây nêu đặc điểm thể loại của văn bản trên?
A. Nội dung thường viết về các câu chuyện hoang đường...
B. Cốt truyện thường mượn các con vật để nói chuyện con người.
C. Cốt truyện thường tập trung vào những yếu tố gây cười, tình huống trớ trêu, nghịch lí của cuộc sống...
D. Truyện thường kể về các sự kiện và nhân vật ít nhiều có liên quan đến lịch sử, thông qua sự tưởng tượng, hư cấu.
Câu 3. Bối cảnh của câu chuyện Vắt cổ chày ra nước là gì?
A. Một hôm, chủ nhà bảo anh đầy tớ về quê có việc, người đầy tớ xin mấy đồng tiền để uống nước dọc đường.
B. Giữa cánh đồng làng quê lúc ban chiều đầy nắng và gió.
C. Chủ nhà đưa cho anh đầy tớ khố tải để về quê.
D. Anh đầy tớ muốn xin tiền người chủ nhà.
Câu 4. Nội dung chính của văn bản Vắt cổ chày ra nước là gì?
A. Giới thiệu cách thức, thời điểm, tác dụng của cổ chày là có thể vắt ra nước.
B. Kể chuyện ông chủ nhà keo kiệt, hà tiện quá mức. 
C. Kể lại câu chuyện về một người ở muốn mang chày để vắt nước uống.
D. Ghi lại suy nghĩ của người viết về câu chuyện cái chày là có thể vắt ra nước.
Câu 5 Câu nào sau đây là lời nhân vật người chủ trong văn bản trên?
A. Nói rồi đưa cho anh đầy tớ cái khố tải.
B. Người này chưa hiểu ra sao, thì chủ nhà đã giải thích luôn cho biết ý tứ.
C. Người đầy tớ liền thưa.
D. Thế thì tao cho mày mượn cái này!
Câu 6. Tại sao ông chủ nhà lại “đưa cho anh đầy tớ cái khố tải” khi anh ta về quê?
A. Vì ao hồ đều cạn hết nước, anh người ở sẽ không có nước uống.
B. Vì trời nắng, khổ tải có thể che được nắng.
C. Để anh ta khát nước thì vắt khố tải ra lấy nước mà uống cho đỡ khát.
D. Vì ông ta lo cho sức khỏe của anh người ở.
Câu 7. Câu: “Dạ, vắt cổ chày ra nước ạ” có nghĩa hàm ẩn là gì?
A. Anh người ở muốn mỉa mai chủ nhà “ông là đồ keo kiệt”.
B. Để anh người ở vắt nước ở cổ chày ra uống.
C. Để anh người ở mang cho nhẹ, không bị nóng bức.
D. Anh người ở đủ khả năng vắt cổ chày vắt nước.
Câu 8. Thành ngữ “Vắt cổ chày ra nước” đồng nghĩa với thành ngữ nào sao đây?
A. Rán sành ra mỡ
B. Đẽo cày giữa đường
C. Được voi đòi tiên
D. Một tấc lên trời
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu:
 Câu 9 (1 điểm): Theo em, từ tình huống gây cười trong truyện “Vắt cổ chày ra nước” tác giả dân gian đã phê phán kiểu người nào trong xã hội bấy giờ?
Câu 10 (1 điểm):  Hãy nêu ba bài học em rút ra sau khi đọc xong truyện cười “Vắt cổ chày ra nước” 
Phần II. Viết (4,0 điểm) 
Em hãy viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên có tác động lớn đến đời sống con người.

___________________________________________________________________











	UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS AN TIẾN

	       HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 
NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: NGỮ VĂN 8





	PHẦN I: ĐỌC HIỂU (6.0 ĐIỂM)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1->8
		1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	C
	C
	B
	B
	D
	C
	A
	A



	Mỗi ý đúng 0.5 điểm

	9
	· Tác giả dân gian đã phê phán kiểu người  trong xã hội bấy giờ : 
+  Keo kiệt không chịu bỏ ra, không chịu thiệt bất cứ thứ gì về phía bản thân mình cho người khác.
+ Thói khinh bỉ, bắt nạt, coi thường những người dân đen nghèo khổ.
	
0,5 

0,5

	
10
	- Bài học: 
+ Mỗi người chúng ta đều không nên có tính keo kiệt với người khác.
+ Cần nhận thức được danh giới giữa tiết kiệm và keo kiệt vì nó rất mong manh.
+ Tiết kiệm là tốt, nhưng keo kiệt là xấu, thể hiện thói ích kỉ, tham lam nên chúng ta không nên hà tiện quá mức dẫn tới keo kiệt.
· …
* Lưu ý: 
-HS nêu được ba thông điệp được điểm tối đa.
-HS nêu được hai thông điệp được 0,75 điểm.
-HS nêu được một thông điệp được 0,5 điểm
-HS có thể có cách diễn đạt khác nhưng vẫn đưa ra bài học hợp lí, GV linh động chấm điểm.
	

1.0






	II
	
	LÀM VĂN
	4.0

	
	
	Viết bài văn thuyết mình giải thích một hiện tượng tự nhiên
	

	
	
	a.Đảm bảo cấu trúc bài văn thuyết minh
Phần mở đầu: giới thiệu khái quát hiện tượng tự nhiên cần giải thích; phần nội dung”: giải thích nguyên nhân xuất hiện và cách thức diễn ra của hiên tượng tự nhiên; phần kết thúc: có thể trình bày sự việc cuối/kết quả của hiện tượng tự nhiên hoặc tóm tắt nội dung giải thích.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần thuyết minh
  Thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên
	0.25

	
	
	c. Triển khai, làm rõ đối tượng thuyết mình
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần làm sáng tỏ nguyên nhân, cách thức diễn ra của hiện tượng tự nhiên đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	*Dẫn dắt và nêu vấn đề thuyết minh
Hướng dẫn chấm: giới thiệu vấn đề cần thuyết mình: 0,5 điểm.
	0.5

	
	
	*Lần lượt giới thiệu, khái quát hiện tượng tự nhiên; giải thích nguyên nhân và trình tự diễn ra của hiện tượng tự nhiên.
	1.5

	
	
	*Người viết liên hệ với những vấn đề xã hội đương đại hoặc liên hệ với bài học nhận thức của bản thân
Hướng dẫn chấm:
- Trình bày  được 2 ý: 0,5 điểm.
- Trình bày được 1 ý: 0,25 điểm.
	0.5





	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.5

	
	
	e. Sáng tạo
Cung cấp kiến thức phong phú về vấn đề thuyết minh; có cách diễn đạt mới mẻ ( sử dụng kết hợp kênh chữ, kênh hình)...
Hướng dẫn chấm: 
- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.
- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm.
	0.5

	Tổng điểm
	10,0


* Lưu ý:
1. Điểm hình thức: 0,5; điểm nội dung: 3,5
2. Bài làm chưa hoàn chỉnh GV trừ điểm nội dung và hình thức.
3. GV chấm vận dụng linh hoạt biểu điểm, động viên và trân trọng kết quả bài làm của HS.

Xác nhận của tổ  CM                     Người ra đề
 								



                                                                                                    Nhóm Ngữ văn
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  MA TR ? N Đ ?  KI ? M TRA   

TT  K i   năng  N ? i  dung/đơn vị  kiến thức  M ? c đ ?   nh ? n  th ? c  T ? ng   %  đi ? m  

Nhận biết  Thông hiểu  Vận dụng  Vận dụng cao  

TNKQ  TL  TNKQ  TL  TNKQ  TL  TNKQ  TL  

1    Đ ? c  hi ? u    Đ ? c hi ? u  văn b ? n   truy ? n cư ? i   (Ngoài  SGK)  5  0  3  1  0  1  0  0  60  

2  Vi ? t    Vi ? t  bài văn  thuy ? t minh  gi ? i thích  m ? t hi ? n  tư ? ng t ?   nhiên        0  1*  0  1*  0  1*  0  1*  40  

Tổng  25  5  15  15  0  30  0  10  100  

Tỉ lệ %  30%  30 %  3 0%  10%  

Tỉ lệ chung  60%  40%  
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